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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: 
Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi sinh khối trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri) từ sản phẩm thải của các loài thủy sản nước ngọt tại Trà Vinh. 
2. Mục tiêu của sáng kiến: 
Tìm ra quy trình nuôi sinh khối trùn chỉ từ sản phẩm thải của các loài thủy sản nước ngọt từ đó góp phần hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đa dạng hóa đối tượng sản xuất, gia tăng thu nhập và giúp nông hộ phát triển kinh tế bền vững. 
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp)

Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri) thuộc họ Tubificidae, là một loại thức ăn giàu protein, kích cỡ nhỏ, là thức ăn quan trọng trong ương ấu trùng các loài cá. Trùn chỉ cũng là thức ăn không thể thiếu cho nhiều loài cá nước ngọt, cá cảnh và lươn giống.

Nghiên cứu sử dụng bùn thải cá lóc và nước nuôi ếch làm thức ăn cho trùn chỉ ở phòng thí nghiệm. Trùn chỉ được nuôi trên hệ thống bể nhựa kích thước 30 cm x 20 cm x 7 cm được lắp trên mặt bể composite 1 m3. Nước nuôi ếch được cấp vào bể mỗi ngày khoảng 50 L, dùng một máy bơm 32W cấp nước vào khây để nước chảy tuần hoàn. Khây nuôi trùn được tráng một lớp bùn ao cá lóc dày 1,5 cm. Mật độ trùn bố trí 3,5 trùn/cm2. Các nghiệm thức cho ăn gồm: 100% nước nuôi ếch; Nước nuôi ếch + Bột đậu nành; Nước nuôi ếch + cám gạo và Nước nuôi ếch + Phân chuồng. Lượng thức ăn bột đậu nành và cám gạo, phân chuồng được cho ăn 1% sinh khối trùn/ 2 ngày. Thời gian thí nghiệm trong 30 ngày. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy với 100 Lít nước bùn thải của ếch với chỉ số môi trường ban đầu là pH, Kiềm, NO2, NH3 lần lượt là: 7,5, 214,8 mg/L, 1mg/l, 0,03 mg sau 5 ngày nước chảy tuần hoàn qua khây nuôi trùn, các chỉ số môi trường giảm thấp các chỉ số kiềm 71,6 mg/l, NO2: 0 mg/l, và NH3 là 0,009 mg/L. Như vậy, nguồn với mật độ 3,5con/cm. bùn sẽ lọc sạch nguồn nước thảy nuôi ếch thành nước sạch trong môi trường. 
Kết quả về tăng trưởng, trùn cho sinh khối tốt nhất ở nghiệm thức thức ăn bột đậu nành với sinh khối 20,43g sau 30 ngày nuôi. Thấp nhất ở nghiệm thức ăn phân chuồng và nghiệm thức nước nuôi ếch là 7,5 g và 9,87g khác biết có ý nghĩa với các nghiệm thức còn lại. Như vậy, sử dụng trùn chỉ nuôi từ nguồn nước thải trong nuôi thủy sản sẽ cho kết cả về môi trường và giảm chi phi thức ăn trong nuôi sinh khối trùn chỉ.

4. Phạm vi áp dụng: Ứng dụng trong bể nuôi cá kiểng và nuôi sinh khồi trên bể lót bạt của Bộ môn thủy sản. 
5. Thời gian áp dụng: tháng 3 năm 2021 ứng dụng nuôi bề trùn trong bể lọc nước nuôi cá kiểng. Tháng 10/2020 ứng dụng trong nuôi trùn trên bể bạt tại trại Thực nghiệm nước ngọt của trường Đại học Trà Vinh. 

6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp):
Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri) là một trong những loài giun ít tơ phân bố với mật độ cao ở nền đáy các thủy vực nước ngọt, sử dụng các chất hữu cơ lắng đọng làm thức ăn. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa, cải tạo nền đáy. Trong nuôi trồng thủy sản, trùn chỉ được xem là loại thức ăn tốt nhất cho các loài cá cảnh và trong ương nhiều giống loài cá nước ngọt. Nuôi sinh khối trùn chỉ từ sản phẩm thải của các loài thủy sản nước ngọt sẽ góp phần hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường như từ nguồn thải của cá lóc trong ao hay nước nuôi ếch. Như vậy, xây dựng mô hình nuôi trùn chỉ kết hợp tận dụng sản phẩm thải hữu cơ trong nuôi các loài thủy sản nước ngọt vừa có thể có thể xử lý nước giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường vừa đa dạng hóa đối tượng sản xuất và gia tăng thu nhập cho người dân. 
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